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THÔNG TƯ 

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức  

kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ 

cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện và phục vụ  

lưu động ngoài thư viện, phục vụ người khuyết tật 
____________________________________________________ 

  

Căn cứ Luật Thư viện ngày 21 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ cấu tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04 tháng 8 năm 2022 

của  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động thư viện 

lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,  

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định 

tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển 

khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện và 

phục vụ lưu động ngoài thư viện, phục vụ người khuyết tật.   

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn 

chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện 

cung cấp dịch vụ cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện và phục vụ lưu động 

ngoài thư viện, phục vụ người khuyết tật. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật quy 

định tại Thông tư này, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định áp dụng định mức cụ thể 

phù hợp với điều kiện của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực 

thư viện thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương.  

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
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2. Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế thì được thực hiện theo văn bản mới ban hành. 

3. Thư viện, cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để triển khai 

cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện nghiên cứu, căn cứ điều 

kiện thực tế, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng định 

mức cụ thể.    

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2023. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư 

viện) để xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;  

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;  

- Cục Kiểm tra VBQPPL -Bộ Tư pháp; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL; 

- Các Tổng Cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;  

- Sở VHTTDL, Sở VHTT; 

- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; CSDL quốc gia về pháp luật; 

- Cổng TTĐT của Bộ VHTTDL;  

- Lưu: VT, Vụ TV, NL (300).  

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
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BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
____________________________________
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QUY ĐỊNH 

TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG, ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

VÀ HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI VIỆC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ 

CUNG CẤP TÀI NGUYÊN THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN VÀ PHỤC VỤ  

LƯU ĐỘNG NGOÀI THƯ VIỆN, PHỤC VỤ NGƯỜI KHUYẾT TẬT  

(Ban hành kèm theo Thông tư  số     /2022/TT-BVHTTDL ngày    tháng    năm 2022  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
___________________________________________________ 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - 

kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ cung cấp tài 

nguyên thông tin tại thư viện và phục vụ lưu động ngoài thư viện, phục vụ người 

khuyết tật (sau đây gọi là dịch vụ sự nghiệp công). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quy định này áp dụng đối với:  

a) Thư viện công lập được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Luật Thư 

viện, cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để triển khai cung cấp dịch vụ 

sự nghiệp công; 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước.  

2. Khuyến khích thư viện, cơ quan, tổ chức ngoài công lập có triển khai 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng tiêu 

chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật tại Quy định này.   

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

Dịch vụ cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ lưu động ngoài thư viện là 

dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu trong lĩnh vực thư viện được triển khai theo các 

hình thức: phục vụ lưu động; luân chuyển tài nguyên thông tin; phục vụ lưu động 

kết hợp với luân chuyển tài nguyên thông tin. 

Điều 4. Áp dụng tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật trong Quy 

định này là căn cứ để: 

a) Thư viện xây dựng nội dung chi, mức chi cho việc triển khai cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và bố trí kinh phí 

hằng năm;  
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b) Cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về thư viện đánh giá năng 

lực cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của thư viện, làm cơ sở cho việc đầu tư kinh 

phí của thư viện.  

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Quy định này là mức tối đa, 

được bảo đảm tính đúng, tính đủ để hoàn thành thực hiện cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công theo tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối với dịch vụ công. Căn cứ vào 

điều kiện thực tế, cơ quan, đơn vị xem xét để xác định định mức cho phù hợp, làm 

cơ sở để xây dựng dự toán kinh phí.  

3. Xác định chức danh lao động 

a) Các chức danh lao động trong thành phần hao phí nhân công của bảng 

định mức áp dụng theo Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 7 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện (sau đây 

gọi là Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL). 

Trường hợp các chức danh lao động trong thành phần hao phí nhân công 

không có trong Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL thì áp dụng theo Nghị định 

số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền 

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Nghị định số 

117/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một 

số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang hoặc xem xét quy đổi tương đương theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt;   

b) Trường hợp cấp bậc của chức danh lao động đang làm việc tại các thư 

viện, cơ quan, tổ chức không như quy định trong bảng định mức thì cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng cấp bậc lao động đã quy định trong định 

mức, bậc tương đương hoặc quy định cấp bậc lao động đang làm việc và mức hao 

phí theo thực tế. Trong các trường hợp này phải đảm bảo chi phí về nhân công 

không vượt quá chi phí nhân công tính từ định mức do Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành.  

4. Việc lập phương án giá, dự toán cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước, được thực hiện như sau: 

a) Các thư viện, cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật để xác định các khoản 

chi phí trực tiếp (chi phí nhân công, chi phí vật tư và chi phí sử dụng máy móc 

thiết bị) trong đơn giá dịch vụ do nhà nước đặt hàng; dự toán kinh phí; 

b) Đối với các chi phí khác trong hoạt động phục vụ cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công như: Chi công tác phí, chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, 

dịch tài liệu, chi phí sử dụng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, chi phí 

lưu động, chi phí quản lý, các thư viện, cơ quan, tổ chức căn cứ các quy định hiện 

hành và thực tế hoạt động để đề xuất các khoản chi phí này trong phương án giá 

để cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.  



3 

 

 

Đối với các khoản chi phí thực tế, các dịch vụ thuê mướn khác khi thanh 

toán phải có đầy đủ báo giá, hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ hợp pháp, hợp lệ 

theo quy định. Đối với các nội dung chi trả dịch vụ thuê ngoài nếu thuộc hạn mức 

phải đấu thầu thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

5. Khi có sự thay đổi về công nghệ hoặc các yếu tố khác làm cho định mức 

không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn thì các tổ chức, cá nhân áp dụng định 

mức có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét điều chỉnh hoặc 

xây dựng mới cho phù hợp. 

Điều 5. Nội dung và kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công bao gồm 

các nội dung:  

a) Hao phí nhân công: Là thời gian lao động trực tiếp và lao động gián tiếp 

cần thiết của bình quân các cấp bậc lao động để hoàn thành việc thực hiện một 

dịch vụ. Mức hao phí của lao động trực tiếp là thời gian thực hiện các công đoạn 

theo hướng dẫn triển khai dịch vụ sự nghiệp công, được tính bằng công, mỗi công 

tương ứng với thời gian làm việc 01 ngày làm việc (8 giờ) của người lao động 

theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động năm 2019; mức hao phí lao động 

gián tiếp (quản lý, phục vụ) tính theo tỷ lệ 15% của lao động trực tiếp tương ứng; 

b) Hao phí vật liệu: Là số lượng các loại vật liệu cụ thể và cần thiết sử dụng 

trực tiếp để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;  

c) Hao phí về máy móc, thiết bị: Là thời gian sử dụng máy móc, thiết bị để 

phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Mức hao phí máy móc, thiết 

bị trong định mức được tính bằng ca sử dụng, mỗi ca tương ứng với 01 ngày làm 

việc (08 giờ) theo quy định tại Điều 105 của Bộ Luật Lao động năm 2019. 

2. Kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung:  

a) Tên định mức; 

b) Thành phần công việc: Là nội dung các công đoạn chính để thực hiện 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; 

c) Bảng định mức, gồm: 

- Định mức nhân công: Chức danh và cấp bậc lao động, đơn vị tính mức 

hao phí, mức hao phí lao động; 

- Định mức vật liệu sử dụng: Tên và quy cách vật liệu, đơn vị tính mức hao 

phí, mức hao phí vật liệu; 

- Định mức máy móc, thiết bị sử dụng: Tên loại máy móc hoặc thiết bị, đơn 

vị tính mức hao phí, mức hao phí sử dụng máy; 

- Ghi chú: Là nội dung hướng dẫn của định mức trong các trường hợp điều 

kiện kỹ thuật khác nhau (nếu có) để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc 

nhất định. 

Điều 6. Nguyên tắc tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

1. Bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.  
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2. Các nội dung, định mức không được vượt quá tiêu chuẩn, chế độ quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

3. Tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tính 

chất của nhiệm vụ được giao. 

4. Tuân thủ quy tắc, quy trình của nghiệp vụ thư viện trong các hoạt động 

cung cấp thông tin, tài liệu tại thư viện, phục vụ lưu động ngoài thư viện và phục 

vụ người khuyết tật. 

Điều 7. Đánh giá chất lượng trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công  

1. Căn cứ mục đích đánh giá, thẩm quyền và nội dung đánh giá thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 8 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá hoạt động 

thư viện và quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.  

2. Kết quả đánh giá được xếp loại như sau: 

a) Dịch vụ được đánh giá tốt khi đạt tối thiểu 98% tiêu chuẩn chất lượng 

dịch vụ quy định tại Điều 9, Điều 13, Điều 17 Quy định này; 

b) Dịch vụ được đánh giá khá khi đạt tối thiểu 90% tiêu chuẩn chất lượng 

dịch vụ quy định tại Điều 9, Điều 13, Điều 17 Quy định này; 

c) Dịch vụ được đánh giá đạt khi đạt tối thiểu 80% tiêu chuẩn chất lượng 

dịch vụ quy định tại Điều 9, Điều 13, Điều 17 Quy định này. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Mục 1 
TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG, ĐỊNH MỨC  

KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ CUNG CẤP  

TÀI NGUYÊN THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN  

Điều 8. Tiêu chí 

1. Tính thống nhất: Bảo đảm việc cung cấp dịch vụ được triển khai và thống 

nhất theo quy chuẩn chuyên môn nghiệp vụ thư viện trong mạng lưới thư viện về 

nội dung, quy trình, cách thức triển khai trong mạng lưới thư viện. 

2. Tính đa dạng, dễ tiếp cận: Bảo đảm người sử dụng thư viện được tiếp cận 

tài nguyên thông tin và dịch vụ cung cấp tài nguyên thông tin thư viện mọi nơi, 

mọi lúc, dưới nhiều hình thức khác nhau, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. 

3. Tính chính xác, đầy đủ, kịp thời: Bảo đảm tài nguyên thông tin và dịch vụ, 

tiện ích thư viện kèm theo chính xác, đầy đủ, kịp thời theo đúng yêu cầu hợp lệ. 

Điều 9. Tiêu chuẩn chất lượng  

1. Về sự sẵn có của tài liệu:  

a) Tỷ lệ tài liệu thư viện cung cấp phục vụ yêu cầu tin bị người sử dụng từ 

chối dưới 20%;  
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b) Tỷ lệ tài liệu được xếp giá hoặc lưu giữ trong mục lục, cơ sở dữ liệu được 

sắp xếp đúng vị trí và sẵn sàng phục vụ đạt trên 90%;  

c) Tỷ lệ người làm công tác phục vụ người sử dụng có thể tư vấn chính xác về 

tài liệu thư viện và dịch vụ do thư viện cung cấp đạt trên 90%. 

2. Về hiệu quả cung cấp dịch vụ:  

a) Người sử dụng thực hiện việc mượn liên thư viện thành công đạt trên 70%;  

b) Tài liệu thư viện cung cấp đáp ứng được nhu cầu người sử dụng thư viện 

đạt trên 90%. 

3. Về hiệu suất quá trình cung cấp:  

a) Vòng quay trung bình của tài liệu trong tổng thể tài liệu thư viện đạt từ 

1,2 lần/1 năm;  

b) Bình quân lượt mượn của 01 người sử dụng thư viện đạt tối thiểu 4 lượt 

người/năm;  

c) Số lượt truy cập và tải về của mỗi tài liệu số hóa của người sử dụng thư 

viện đạt từ 1,2 lần/năm;  

d) Mức độ người sử dụng thư viện quay trở lại sử dụng dịch vụ được thư 

viện cung cấp đạt trên 80%. 

Điều 10. Hình thức cung cấp 

Dịch vụ cung cấp tài nguyên thông tin trong thư viện được tổ chức cung cấp 

theo các hình thức sau: 

1. Dịch vụ đăng ký/cấp thẻ thư viện cho người sử dụng tại thư viện: bao gồm 

các hình thức viết tay, qua phần mềm, trực tuyến. 

  2. Dịch vụ phục vụ người sử dụng tại thư viện: bao gồm phục vụ tại kho 

đóng (đọc tại chỗ/mượn về), phục vụ tại kho mở (đọc tại chỗ/mượn về). 

  Điều 11. Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể đối với dịch vụ cung cấp tài nguyên 

thông tin tại thư viện quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy định tại Thông 

tư này.  

Mục 2 

TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG, ĐỊNH MỨC  

KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ CUNG CẤP  

TÀI NGUYÊN THÔNG TIN PHỤC VỤ LƯU ĐỘNG NGOÀI THƯ VIỆN 

Điều 12. Tiêu chí  

1. Tính thuận tiện: Bảo đảm người sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận, sử dụng 

dịch vụ phục vụ lưu động ngoài thư viện một cách thuận tiện thông qua việc phục 

vụ trực tiếp hoặc gián tiếp qua các thiết bị và phương tiện vận tải do thư viện sử 

dụng để triển khai dịch vụ. 

2. Tính linh hoạt: Bảo đảm cung cấp một cách chủ động, kịp thời cơ hội 

tiếp cận với tài nguyên thông tin và sản phẩm, dịch vụ thư viện phục vụ nhu cầu 
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học tập, nghiên cứu và giải trí cho mọi đối tượng, đặc biệt là thiếu nhi, người cao 

tuổi và người khuyết tật. 

3. Tính cập nhật: Bảo đảm tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin - thư 

viện luôn được cập nhật các nội dung mới nhất, có khả năng đáp ứng được nhu cầu 

học tập, nghiên cứu của người sử dụng theo thời gian thực tế.  

4. Tính mới, hiệu quả: Bảo đảm các dịch vụ luôn được ứng dụng công nghệ 

thông tin mới, thực hiện chuyển đổi số hướng đến phát triển tài nguyên thông tin 

số, tài nguyên thông tin mở, thư viện số trong tổ chức các hoạt động phục vụ lưu 

động ngoài thư viện. 

Điều 13. Tiêu chuẩn chất lượng  

1. Bảo đảm 100% người sử dụng được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức 

và các sản phẩm thông tin do thư viện cung cấp.  

2. Bảo đảm 80% người sử dụng thỏa mãn và hài lòng đối với chất lượng, 

khả năng cập nhật, mức độ sẵn sàng của tài nguyên thông tin và sản phẩm thông 

tin-thư viện phục vụ học tập, nghiên cứu do thư viện cung cấp.  

3. Bảo đảm 80% người sử dụng có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, 

thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu.  

Điều 14. Hình thức cung cấp  

Dịch vụ cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ lưu động ngoài thư viện 

được tổ chức cung cấp theo các hình thức sau:  

1. Phục vụ lưu động ngoài thư viện. 

2. Phục vụ luân chuyển tài liệu. 

3. Phục vụ lưu động kết hợp luân chuyển tài liệu. 

Điều 15. Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể đối với dịch vụ cung cấp tài nguyên 

thông tin phục vụ lưu động ngoài thư viện theo quy định tại Phụ lục số 02 kèm 

theo Quy định tại Thông tư này. 

Mục 3 

TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG, ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI LIỆU               

PHỤC VỤ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

Điều 16. Tiêu chí 

1. Tính thuận tiện: Bảo đảm người khuyết tật có thể tiếp cận, sử dụng tài 

nguyên thông tin thư viện một cách dễ dàng thông qua việc phục vụ trực tiếp hoặc 

gián tiếp qua các thiết bị và phương tiện chuyên dụng do thư viện cung cấp. 

2. Tính chính xác, hiệu quả: Bảo đảm cung cấp dịch vụ chính xác, cập nhật, 

đa dạng và dễ tiếp cận, đáp ứng đúng mục đích cho người khuyết tật trong quá 

trình sử dụng thư viện. 
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3. Tính công bằng: Bảo đảm sự tiếp cận bình đẳng, thuận lợi của người 

khuyết tật đến sử dụng tài liệu, các dịch vụ và tiện ích thư viện. 

Điều 17. Tiêu chuẩn chất lượng 

1. Bảo đảm 100% người khuyết tật đến thư viện được sử dụng các dịch vụ 

và các sản phẩm thông tin chuyên dụng của thư viện cung cấp. 

2. Bảo đảm 100% người khuyết tật được hướng dẫn, tập huấn sử dụng tiện 

ích thư viện, tài nguyên thông tin và dịch vụ của thư viện khi có yêu cầu phù hợp 

với hoạt động của thư viện. 

3. Bảo đảm 80% người khuyết tật hài lòng khi sử dụng các dịch vụ và sản 

phẩm của thư viện. 

Điều 18: Hình thức cung cấp 

Dịch vụ cung cấp thông tin tài liệu phục vụ người khuyết tật được tổ chức 

cung cấp theo các hình thức sau:  

1. Phục vụ người khuyết tật tại thư viện được áp dụng quy trình theo Phụ lục 01 

Quy định này. 

2. Phục vụ người khuyết tật ngoài thư viện: bao gồm lưu động phục vụ 

người khuyết tật, luân chuyển tài nguyên thông tin phục vụ người khuyết tật, lưu 

động kết hợp luân chuyển tài nguyên thông tin . 

Điều 19: Định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể đối với về dịch vụ cung cấp thông tin 

tài liệu phục vụ người khuyết tật được tính theo định mức quy định tại mục B Phụ 

lục 1 nhân với hệ số k = 1,5. 

2. Các định mức hao mòn trang thiết bị chuyên dụng phục vụ người 

khuyết tật./. 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện 

(Ban hành kèm theo Quy định tại Thông tư số      /2022/TT-BVHTTDL ngày   tháng    

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 
_______________________________ 

 

A. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ/CẤP THẺ THƯ VIỆN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG 

TẠI THƯ VIỆN 

1. Đăng ký/cấp thẻ thư viện cho người sử dụng tại thư viện theo hình thức 

viết tay 

1.1. Quy trình triển khai và thành phần công việc  

Bước Nội dung công việc Hạng viên chức 

tham gia 

1.  Tư vấn làm thẻ cho người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

2.  Ghi thông tin cá nhân người đăng ký thẻ thư viện vào 

sổ quản lý người sử dụng thư viện 

Hạng III bậc 3/9 

3.  Thu phí thẻ thư viện và ghi phiếu thu Hạng III bậc 3/9 

4.  Lập phiếu hẹn trả thẻ Hạng III bậc 3/9 

5.  Ghi thông tin cá nhân người đăng ký thẻ thư viện vào 

sổ phục vụ người sử dụng thư viện 

Hạng III bậc 3/9 

6.  Ghi thông tin cá nhân người đăng ký thẻ thư viện vào 

thẻ thư viện 

Hạng III bậc 3/9 

7.  Dán ảnh người đăng ký vào thẻ thư viện Hạng III bậc 3/9 

8.  Ép plastic thẻ thư viện Hạng III bậc 3/9 

9.  Trả thẻ thư viện Hạng III bậc 3/9 

1.2. Bảng định mức  

Đơn vị tính: 01 người đăng ký  

TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

1 2 3 4 

1 Nhân công   

 Lao động trực tiếp   

Thư viện viên Hạng III bậc 3/9 Công 0,0448 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,0671875 

2 Máy móc, thiết bị sử dụng   

 Máy tính có kết nối internet Ca 0,000018 

Máy in Lazer A4 Ca 0,0000038 



9 

 

 

TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

Máy ép plastic Ca 0,0000038 

3 Vật liệu sử dụng   

 Giấy A4 Tờ 2 

Mực in Hộp 0,0013333 

Thẻ thư viện bìa cứng in mầu Tờ 0,25 

Vật liệu phụ % 10 

 

2. Đăng ký/cấp thẻ thư viện cho người sử dụng tại thư viện theo phần mềm 

2.1. Quy trình triển khai và thành phần công việc  

Bước Nội dung công việc Hạng viên chức 

tham gia 

1.  Tư vấn làm thẻ cho người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

2.  Thu phí thẻ thư viện và ghi phiếu thu Hạng III bậc 3/9 

3.  Nhập thông tin cá nhân người đăng ký thẻ thư viện 

vào phần mềm 

Hạng III bậc 3/9 

4.  Chụp ảnh người đăng ký Hạng III bậc 3/9 

5.  Lập phiếu hẹn trả thẻ Hạng III bậc 3/9 

6.  Xử lý ảnh, gắn kết ảnh với thông tin cá nhân người 

đăng ký 

Hạng III bậc 3/9 

7.  In thẻ thư viện Hạng III bậc 3/9 

8.  Ép plastic thẻ thư viện Hạng III bậc 3/9 

9.  Trả thẻ thư viện Hạng III bậc 3/9 

2.2. Bảng định mức  

Đơn vị tính: 01 người đăng ký 

TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

1 2 3 4 

1 Nhân công   

 Lao động trực tiếp   

Thư viện viên Hạng III bậc 3/9 Công 0,0438 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,0066 

2 Máy móc, thiết bị sử dụng   
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TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

 Máy tính có kết nối internet Ca 0,0000134 

Máy in Lazer A4 Ca 0,0000038 

Máy in thẻ cứng Ca 0,0000019 

Máy ép plastic Ca 0,0000038 

3 Vật liệu sử dụng   

 Giấy A4  Tờ 0,75 

Thẻ cứng Thẻ 1 

Mực in laser A4 Hộp 0,0005 

Vật liệu phụ % 10 

Ghi chú: 

- Trong định mức này chưa được tính đến giá trị mực màu dành cho máy in 

thẻ cứng và các giá trị phần mềm được đầu tư cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công. 

3. Đăng ký/cấp thẻ thư viện cho người sử dụng trực tuyến 

3.1. Quy trình triển khai và thành phần công việc  

Bước Nội dung công việc Hạng viên chức 

tham gia 

1.  Tư vấn trực tuyến làm thẻ cho người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

2.  Nhập mã code cá nhân đăng ký trực tuyến Hạng III bậc 3/9 

3.  Chỉnh sửa thông tin cá nhân Hạng III bậc 3/9 

4.  Thu phí thẻ thư viện Hạng III bậc 3/9 

5.  Ghi phiếu hẹn trả thẻ Hạng III bậc 3/9 

6.  Chụp ảnh người đăng ký Hạng III bậc 3/9 

7.  Xử lý ảnh, gắn kết ảnh với thông tin cá nhân người 

đăng ký 

Hạng III bậc 3/9 

8.  In thẻ thư viện Hạng III bậc 3/9 

9.  Ép plastic thẻ thư viện Hạng III bậc 3/9 

10.  Trả thẻ thư viện Hạng III bậc 3/9 

3.2. Bảng định mức  

Đơn vị tính: 01 người đăng ký  

TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

1 2 3 4 
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TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

1 Nhân công   

 Lao động trực tiếp   

Thư viện viên Hạng III bậc 3/9 Công 0,0365 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0.0055 

2 Máy móc, thiết bị sử dụng   

 Máy tính có kết nối Internet Ca 0,0000146 

Máy in Lazer A4 Ca 0,0000019 

Máy in thẻ cứng Ca 0,0000019 

Máy ép plastic Ca 0,0000038 

3 Vật liệu sử dụng   

 Giấy A4  Tờ 0,75 

Thẻ cứng Thẻ 1 

Mực in laser A4 Hộp 0,0005 

Vật liệu phụ % 10 

Ghi chú: 

- Trong định mức này chưa được tính đến giá trị mực màu dành cho máy in 

thẻ cứng và các giá trị phần mềm được đầu tư cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công. 

B. DỊCH VỤ PHỤC VỤ NGƯỜI SỬ DỤNG TẠI THƯ VIỆN 

1. Phục vụ người sử dụng tại kho tài liệu đóng 

1.1. Phục vụ người sử dụng đọc tài liệu tại chỗ tại kho tài liệu đóng 

1.1.1. Quy trình triển khai và thành phần công việc  

Bước Nội dung công việc Hạng viên chức 

tham gia 

1.  Tiếp nhận thẻ thư viện từ người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

2.  Tìm sổ ghi mượn trả tài liệu theo số thẻ thư 

viện/Tra cứu thông tin người sử dụng trên phần 

mềm 

Hạng III bậc 3/9 

3.  Tiếp nhận phiếu yêu cầu mượn tài liệu của người 

sử dụng (kiểm tra độ chính xác của thông tin về tài 

liệu trên phiếu) 

Hạng III bậc 6/9 

4.  Tìm sách theo yêu cầu của người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

5.  Đối chiếu tài liệu với phiếu yêu cầu Hạng III bậc 3/9 
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6.  Kiểm tra tình trạng của tài liệu trước khi giao cho 

người sử dụng 

Hạng III bậc 3/9 

7.  Ghi thông tin về tài liệu vào sổ ghi mượn trả/Nhập 

thông tin tài liệu vào phần thông tin của người sử 

dụng trên phần mềm 

Hạng III bậc 3/9 

8.  Giao tài liệu cho người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

9.  Tiếp nhận tài liệu từ người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

10.  Kiểm tra tình trạng của tài liệu sau khi nhận từ 

người sử dụng 

Hạng III bậc 3/9 

11.  Gạch thông tin về tài liệu trên sổ mượn trả/Xác 

nhận người sử dụng đã trả tài liệu trên phần mềm 

Hạng III bậc 3/9 

12.  Trả thẻ cho người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

13.  Sắp xếp sổ mượn trả tài liệu vào khu vực lưu sổ Hạng III bậc 3/9 

14.  Sắp xếp tài liệu lên giá Hạng III bậc 3/9 

15.  Ghi chép nhật kí lượt người sử dụng, lượt tài liệu 

luân chuyển 

Hạng III bậc 3/9 

16.  Báo cáo lượt người sử dụng, lượt tài liệu luân 

chuyển 

Hạng III bậc 6/9 

1.1.2. Bảng định mức  

Đơn vị tính: 01 người sử dụng 

TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

1 2 3 4 

1 Nhân công   

 Lao động trực tiếp   

Thư viện viên Hạng III bậc 3/9 Công 0,0438 

Thư viện viên Hạng III bậc 6/9 Công 0,0063 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,0075 

2 Máy móc, thiết bị sử dụng   

 Máy tính có kết nối internet Ca 0,0000201 

Máy in laser A4 Ca 0,0000019 

Máy quét mã vạch Ca 0,00001 

3 Vật liệu sử dụng   

 Giấy A4  Tờ 1 

Mực in laser A4 Hộp 0,000667 
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TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

Vật liệu phụ % 10 

Ghi chú: 

- Định mức này được tính cho phục vụ 01 tài liệu/01 lần yêu cầu/01 người 

sử dụng. Trong trường hợp tăng 01 tài liệu/01 lần yêu cầu/01 người sử dụng được 

tính theo bước số nhảy, mỗi 01 tài liệu thêm được tính 100% định mức tại các 

bước số 3, 4, 5, 6, 7, 10 và 11; 

- Trong định mức này chưa được tính đến các giá trị phần mềm được đầu tư 

cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 

1.2. Phục vụ người sử dụng mượn tài liệu về nhà tại kho tài liệu đóng 

Tại nội dung này, các quy trình và định mức về nhân công, máy móc, thiết 

bị sử dụng, vật liệu sử dụng được thực hiện giống như đối với nội dung 1.1. Phục 

vụ người sử dụng đọc tài liệu tại chỗ tại kho tài liệu đóng; tuy nhiên các bước số 

1, 2 sẽ được tính theo bước số nhảy bằng 100% định mức. 

2. Phục vụ người sử dụng tại kho tài liệu mở 

2.1. Phục vụ người sử dụng đọc tài liệu tại chỗ tại kho tài liệu mở 

2.1.1. Quy trình triển khai và thành phần công việc  

 

Bước Nội dung công việc Hạng viên chức 

tham gia 

1.  Tiếp nhận thẻ thư viện từ người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

2.  Hướng dẫn người sử dụng tìm tài liệu Hạng III bậc 6/9 

3.  Trả thẻ cho người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

4.  Ghi chép nhật kí lượt người sử dụng, lượt tài liệu 

phục vụ của thư viện 
Hạng III bậc 3/9 

5.  Báo cáo lượt người sử dụng, lượt tài liệu phục vụ của 

thư viện 
Hạng III bậc 6/9 

6.  Kiểm tra và sắp xếp lại sơ bộ tài liệu trên giá trong 

kho vào cuối ngày phục vụ 
Hạng III bậc 3/9 

2.1.2. Bảng định mức  

Đơn vị tính: 01 người sử dụng 

TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

1 2 3 4 

1 Nhân công   
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TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

 Lao động trực tiếp   

Thư viện viên Hạng III bậc 3/9 Công 0,0292 

Thư viện viên Hạng III bậc 6/9 Công 0,0083 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,005625 

2 Máy móc, thiết bị sử dụng   

 Máy tính có kết nối internet Ca 0,0000151 

Máy in laser A4 Ca 0,0000019 

3 Vật liệu sử dụng   

 Giấy A4  Tờ  

Mực in laser A4 Hộp 0,000667 

Vật liệu phụ % 10 

Ghi chú: 

- Trong định mức này chưa được tính đến các giá trị phần mềm được đầu tư 

cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 

2.2. Phục vụ người sử dụng mượn tài liệu về nhà tại kho tài liệu mở 

2.2.1. Quy trình triển khai và thành phần công việc  

Bước Nội dung công việc Hạng viên chức 

tham gia 

1.  Tiếp nhận thẻ thư viện từ người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

2.  Tìm sổ ghi mượn trả tài liệu theo  số  thẻ thư 

viện/Tra cứu thông tin người sử dụng trên phần 

mềm 

Hạng III bậc 3/9 

3.  Hướng dẫn người sử dụng tìm tài liệu Hạng III bậc 6/9 

4.  Ghi thông tin về tài liệu vào sổ ghi mượn 

trả/Nhập thông tin tài liệu vào phần thông tin của 

người sử dụng trên phần mềm 

Hạng III bậc 3/9 

5.  Giao tài liệu cho người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

6.  Trả thẻ cho người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

7.  Tiếp nhận tài liệu từ người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

8.  Kiểm tra tình trạng của tài liệu Hạng III bậc 3/9 

9.  Gạch thông tin về tài liệu trên sổ mượn trả/Xác 

nhận người sử dụng đã trả tài liệu trên phần mềm 

Hạng III bậc 3/9 

10.  Sắp xếp sổ mượn trả tài liệu vào khu vực lưu sổ Hạng III bậc 3/9 
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11.  Sắp xếp tài liệu lên giá Hạng III bậc 3/9 

12.  Ghi chép nhật kí lượt người sử dụng, lượt tài liệu 

phục vụ của thư viện 

Hạng III bậc 3/9 

13.  Báo cáo lượt người sử dụng, lượt tài liệu phục vụ 

của thư viện 

Hạng III bậc 6/9 

14.  Kiểm tra và sắp xếp lại sơ bộ tài liệu trên giá 

trong kho vào cuối ngày phục vụ 

Hạng III bậc 3/9 

 

2.2.2. Bảng định mức  

Đơn vị tính: 01 người sử dụng 

TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

1 2 3 4 

1 Nhân công   

 Lao động trực tiếp   

Thư viện viên Hạng III bậc 3/9 Công 0,0521 

Thư viện viên Hạng III bậc 6/9 Công 0,0083 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,0090625 

2 Máy móc, thiết bị sử dụng   

 Máy tính có kết nối internet Ca 0,0000243 

Máy in laser A4 Ca 0,0000019 

Máy quét mã vạch Ca 0,00001 

3 Vật liệu sử dụng   

 Giấy A4  Tờ 1 

Mực in laser A4 Hộp 0,000667 

Vật liệu phụ % 10 

Ghi chú: 

- Trong định mức này chưa được tính đến các giá trị phần mềm được đầu tư 

cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công./. 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cung cấp  

tài nguyên thông tin  ngoài thư viện 

(Ban hành kèm theo  Quy định tại  Thông tư số        /2022/TT-BVHTTDL ngày   tháng    

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 
______________________________ 

1. Định mức về cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ lưu động ngoài thư viện  

1.1. Định mức về chuẩn bị phục vụ lưu động 

1.1.1. Quy trình triển khai và thành phần công việc 

Bước Nội dung công việc Hạng viên chức 

tham gia 

1 Khảo sát, tiền trạm nơi phục vụ lưu động Hạng II bậc 2/8 

2 Báo cáo kết quả khảo sát Hạng II bậc 2/8 

3 Lựa chọn tài liệu phục vụ lưu động Hạng III bậc 6/9 

4 Lập danh mục tài liệu mang đi phục vụ lưu động Hạng III bậc 3/9 

5 Sắp xếp tài liệu phục vụ lưu động Hạng III bậc 3/9 

6 Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ lưu 

động 

Hạng II bậc 2/8 

 

1.1.2. Bảng định mức  

Đơn vị tính: 01 chuyến phục vụ lưu động 

TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

1 2 3 4 

1 Nhân công   

 Lao động trực tiếp   

Thư viện viên Hạng II bậc 2/8 Công 1 

Thư viện viên Hạng III bậc 3/9 Công 1,25 

Thư viện viên Hạng III bậc 6/9 Công 1 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0.4875 

2 Máy móc, thiết bị sử dụng   

 Máy tính có kết nối internet Ca 
0,0013052 

Máy in laser A4 Ca 0,0001712 

3 Vật liệu sử dụng   
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 Giấy A4  Tờ 230 

Mực in laser A4 Hộp 0,153333 

Vật liệu phụ % 10 

Ghi chú: 

- Định mức này áp dụng đối với tính cho một chuyến phục vụ lưu động có 

số lượng 2000 tài nguyên thông tin, trường hợp số tài nguyên thông tin tăng/giảm 

được tính theo bước số nhảy, mỗi 500 tài nguyên thông tin thêm /bớt được tính 

25% định mức. 

  - Kinh phí chi công tác phí và quy mô của chuyến khảo sát phục vụ lưu 

động thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

- Trong định mức này chưa được tính đến các giá trị phần mềm và phương 

tiện giao thông phục vụ lưu động được đầu tư cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công. 

1.2. Định mức về triển khai thực hiện phục vụ lưu động 

1.2.1. Quy trình triển khai và thành phần công việc 

Bước Nội dung công việc Hạng viên chức 

tham gia 

1 Tổ chức không gian đọc Hạng II bậc 2/8 

2 Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của người sử dụng về 

sử dụng tài liệu và trang thiết bị lưu động 

Hạng III bậc 6/9 

3 Hướng dẫn, tư vấn sử dụng thông tin, tài liệu, sử 

dụng máy tính và Internet công cộng cho 1 người 

sử dụng 

Hạng III bậc 6/9 

4 Hướng dẫn, tư vấn sử dụng thông tin, tài liệu, sử 

dụng máy tính và Internet công cộng cho 1 tập thể/1 

nhóm người sử dụng 

Hạng II bậc 2/8 

5 Tìm kiếm thông tin, tài liệu cho người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

6 Truyền thông vận động, tổ chức các hoạt động 

khuyến đọc 

Hạng III bậc 6/9 

7 Tiếp nhận tài liệu từ người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

8 Kiểm tra lại tài liệu từ người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

9 Sắp xếp lại tài liệu phục vụ Hạng III bậc 3/9 

10 Kiểm tra lại lượng tài liệu sau quá trình phục vụ lưu 

động 

Hạng III bậc 3/9 
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1.2.2. Bảng định mức  

Đơn vị tính: 01 chuyến phục vụ lưu động 

TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

1 2 3 4 

1 Nhân công   

 Lao động trực tiếp   

Thư viện viên Hạng II bậc 2/8 Công 0,3125 

Thư viện viên Hạng III bậc 3/9 Công 0,2625 

Thư viện viên Hạng III bậc 6/9 Công 0,1396 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,1071875 

2 Máy móc, thiết bị sử dụng   

 Máy tính có kết nối internet Ca 
0,000287 

Máy in laser A4 Ca 0,0001142 

3 Vật liệu sử dụng   

 Giấy A4  Tờ 156 

Mực in laser A4 Hộp 0,104 

Vật liệu phụ % 10 

Ghi chú: 

- Thời gian phục vụ lưu động tại 01 điểm được tính 04 giờ/chuyến.  

- Định mức này áp dụng đối với tính cho một chuyến phục vụ lưu động có 

số lượng 2000 tài liệu, trường hợp số tài liệu tăng/giảm được tính theo bước số 

nhảy, mỗi 500 tài nguyên thông tin thêm /bớt được tính 25% định mức. 

  - Kinh phí chi công tác phí và quy mô của chuyến phục vụ lưu động thực 

hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy 

định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

- Trong định mức này chưa được tính đến các giá trị phần mềm và phương 

tiện giao thông phục vụ lưu động được đầu tư cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công. 

- Các hoạt động 1 và 6 không bao gồm định mức tổ chức các hoạt động như 

biểu diễn văn nghệ, tổ chức tọa đàm… có mời cá nhân hay đơn vị ngoài thư viện 

tham gia hoạt động. 
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1.3. Định mức về thống kê, báo cáo hoạt động sau khi phục vụ lưu động 

1.3.1. Quy trình triển khai và thành phần công việc 

Bước Nội dung công việc Hạng viên chức 

tham gia 

1 Thống kê số lượng tài liệu đã phục vụ Hạng III bậc 3/9 

2 Thống kê lượt bạn đọc đã phục vụ Hạng III bậc 3/9 

3 Thống kê lượt tài liệu phục vụ Hạng III bậc 3/9 

4 Thống kê số lượng sách mất, hư hại sau khi phục 

vụ lưu động 

Hạng III bậc 3/9 

5 Xây dựng báo cáo kết quả  Hạng III bậc 6/9 

 

1.3.2. Bảng định mức  

Đơn vị tính: 01 chuyến phục vụ lưu động 

TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

1 2 3 4 

1 Nhân công   

 Lao động trực tiếp   

Thư viện viên Hạng III bậc 3/9 Công 0,625 

Thư viện viên Hạng III bậc 6/9 Công 0,375 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,15 

2 Máy móc, thiết bị sử dụng   

 Máy tính có kết nối internet Ca 
0,0004016 

Máy in laser A4 Ca 0,0000761 

3 Vật liệu sử dụng   

 Giấy A4  Tờ 90 

Mực in laser A4 Hộp 0,06 

Vật liệu phụ % 10 

Ghi chú: 

- Định mức này áp dụng đối với tính cho một chuyến phục vụ lưu động có 

số lượng 2000 tài liệu, trường hợp số tài liệu tăng/giảm được tính theo bước số 

nhảy, mỗi 500 tài liệu thêm/bớt được tính 25% định mức. 
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- Trong định mức này chưa được tính đến các giá trị phần mềm được đầu 

tư cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 

2. Định mức về cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ luân chuyển tài nguyên 

thông tin 

2.1. Định mức về chuẩn bị phục vụ luân chuyển tài nguyên thông tin 

2.1.1. Quy trình triển khai và thành phần công việc 

Bước Nội dung công việc Hạng viên chức 

tham gia 

1 Khảo sát, tiền trạm nơi phục vụ luân chuyển Hạng II bậc 2/8 

2 Báo cáo kết quả khảo sát Hạng II bậc 2/8 

3 Lựa chọn tài liệu phục vụ luân chuyển Hạng III bậc 6/9 

4 Lập danh mục tài liệu mang đi luân chuyển Hạng III bậc 3/9 

5 Sắp xếp tài liệu phục vụ luân chuyển Hạng III bậc 3/9 

6 Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị phục 

vụ luân chuyển 

Hạng II bậc 2/8 

 

 

2.1.2. Bảng định mức  

Đơn vị tính: 01 chuyến luân chuyển tài nguyên thông tin 

TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

1 2 3 4 

1 Nhân công   

 Lao động trực tiếp   

Thư viện viên Hạng II bậc 2/8 Công 1,0625 

Thư viện viên Hạng III bậc 6/9 Công 0,3750 

Thư viện viên Hạng III bậc 6/9 Công 0,2500 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,253125 

2 Máy móc, thiết bị sử dụng   

 Máy tính có kết nối internet Ca 
0,0006777 

Máy in laser A4 Ca 0,0001237 

3 Vật liệu sử dụng   

 Giấy A4  Tờ 130 
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Mực in laser A4 Hộp 0,086667 

Vật liệu phụ % 10 

Ghi chú: 

- Định mức này áp dụng đối với tính cho một chuyến luân chuyển có số 

lượng 500 tài liệu, trường hợp số tài liệu tăng/giảm được tính theo bước số nhảy, 

mỗi 50 tài liệu thêm/bớt được tính 10% định mức. 

- Kinh phí chi công tác phí và quy mô của chuyến luân chuyển tài nguyên 

thông tin thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ 

Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

- Trong định mức này chưa được tính đến các giá trị phần mềm và phương 

tiện giao thông phục vụ luân chuyển được đầu tư cho các đơn vị cung cấp dịch vụ 

sự nghiệp công. 

2.1. Định mức về triển khai thực hiện, thống kê, báo cáo hoạt động sau khi 

phục vụ luân chuyển tài nguyên thông tin 

2.1.1. Quy trình triển khai và thành phần công việc 

Bước Nội dung công việc Hạng viên chức 

tham gia 

1 Bàn giao cho bên tiếp nhận tài liệu luân chuyển Hạng III bậc 3/9 

2 Kiểm kê, nhận lại tài liệu từ bên tiếp nhận luân 

chuyển 

Hạng III bậc 3/9 

3 Thống kê số lượng sách mất, hư hại sau khi luân 

chuyển 

Hạng III bậc 3/9 

4 Xây dựng báo cáo kết quả Hạng III bậc 6/9 

 

2.1.2. Bảng định mức  

Đơn vị tính: 01 chuyến luân chuyển tài nguyên thông tin 

TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

1 2 3 4 

1 Nhân công   

 Lao động trực tiếp   

Thư viện viên Hạng III bậc 3/9 Công 0,4375 

Thư viện viên Hạng III bậc 6/9 Công 0,2500 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,103125 

2 Máy móc, thiết bị sử dụng   
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 Máy tính có kết nối internet Ca 
0,0002761 

Máy in laser A4 Ca 0,0000571 

3 Vật liệu sử dụng   

 Giấy A4  Tờ 75 

Mực in laser A4 Hộp 0,05 

Vật liệu phụ % 10 

Ghi chú: 

- Định mức này áp dụng đối với tính cho một chuyến luân chuyển có số 

lượng 500 tài liệu, trường hợp số tài liệu tăng/giảm được tính theo bước số nhảy, 

mỗi 50 tài liệu thêm/bớt được tính 10% định mức. 

- Kinh phí chi công tác phí và quy mô của chuyến luân chuyển tài nguyên 

thông tin thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ 

Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

- Trong định mức này chưa được tính đến các giá trị phần mềm và phương 

tiện giao thông phục vụ luân chuyển được đầu tư cho các đơn vị cung cấp dịch vụ 

sự nghiệp công. 

3. Định mức về cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ lưu động ngoài thư 

viện kết hợp luân chuyển tài nguyên thông tin 

  Trong định mức này, các quy trình triển khai và thành phần công việc, định 

mức về nhân công, máy móc, thiết bị sử dụng, vật liệu sử dụng áp dụng theo các 

quy định tại mục 1 và 2; riêng quy trình về khảo sát, tiền trạm thì định mức hao 

phí nhân công nhân với hệ số k = 1,2./. 
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PHỤ LỤC SỐ 03 

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cung cấp tài nguyên thông tin  

phục vụ người khuyết tật 

(Ban hành kèm theo Quy định tại Thông tư số      /2022/TT-BVHTTDL ngày   tháng    

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 
______________________________ 

I. Định mức dịch vụ cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ người khuyết tật 

tại thư viện  

Định mức cho dịch vụ này áp dụng theo định mức đã được quy định tại 

Mục B Phụ lục 1 nhân với hệ số k =1.5; 

II. Định mức về cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ người khuyết tật ngoài 

thư viện 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ lưu động phục vụ người khuyết tật 

2.1. Định mức về chuẩn bị lưu động phục vụ người khuyết tật  

2.1.1. Quy trình triển khai và thành phần công việc 

Bước Nội dung công việc Hạng viên chức 

tham gia 

1 Khảo sát, tiền trạm nơi phục vụ lưu động Hạng II bậc 2/8 

2 Báo cáo kết quả khảo sát Hạng II bậc 2/8 

3 Lựa chọn tài liệu phục vụ lưu động Hạng III bậc 6/9 

4 Lập danh mục tài liệu mang đi phục vụ lưu động Hạng III bậc 3/9 

5 Sắp xếp tài liệu phục vụ lưu động Hạng III bậc 3/9 

6 Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ lưu 

động 

Hạng II bậc 2/8 

 

1.1.2. Bảng định mức  

Đơn vị tính: 01 chuyến phục vụ lưu động 

TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

1 2 3 4 

1 Nhân công   

 Lao động trực tiếp   

Thư viện viên Hạng II bậc 2/8 Công 1,125 

Thư viện viên Hạng III bậc 3/9 Công 1,125 

Thư viện viên Hạng III bậc 6/9 Công 1 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0.4875 
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2 Máy móc, thiết bị sử dụng   

 Máy tính có kết nối internet Ca 
0,0013052 

Máy in laser A4 Ca 0,0000951 

3 Vật liệu sử dụng   

 Giấy A4  Tờ 230 

Mực in laser A4 Hộp 0,153333 

Vật liệu phụ % 10 

Ghi chú: 

- Định mức này áp dụng đối với tính cho một chuyến phục vụ lưu động có 

số lượng 200 tài liệu cho người khuyết tật, trường hợp số tài liệu tăng/giảm được 

tính theo bước số nhảy, mỗi 50 tài tài liệu thêm /bớt được tính 25% định mức; 

 - Kinh phí chi công tác phí và quy mô của chuyến khảo sát phục vụ lưu 

động thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

- Trong định mức này chưa được tính đến các giá trị phần mềm và phương 

tiện giao thông phục vụ lưu động được đầu tư cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công. 

1.2. Định mức về triển khai thực hiện lưu động phục vụ người khuyết tật 

1.2.1. Quy trình triển khai và thành phần công việc 

Bước Nội dung công việc Hạng viên chức 

tham gia 

1 Tổ chức không gian đọc Hạng II bậc 2/8 

2 Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của người sử dụng về 

sử dụng tài liệu và trang thiết bị lưu động 

Hạng III bậc 6/9 

3 Hướng dẫn, tư vấn sử dụng thông tin, tài liệu, sử 

dụng máy tính và Internet công cộng cho 1 người 

sử dụng 

Hạng III bậc 6/9 

4 Hướng dẫn, tư vấn sử dụng thông tin, tài liệu, sử 

dụng máy tính và Internet công cộng cho 1 tập thể/1 

nhóm người sử dụng 

Hạng II bậc 2/8 

5 Tìm kiếm thông tin, tài liệu cho người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

6 Truyền thông vận động, tổ chức các hoạt động 

khuyến đọc 

Hạng III bậc 6/9 

7 Tiếp nhận tài liệu từ người sử dụng Hạng III bậc 3/9 

8 Kiểm tra lại tài liệu từ người sử dụng Hạng III bậc 3/9 
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Bước Nội dung công việc Hạng viên chức 

tham gia 

9 Sắp xếp lại tài liệu phục vụ Hạng III bậc 3/9 

10 Kiểm tra lại lượng tài liệu sau quá trình phục vụ lưu 

động 

Hạng III bậc 3/9 

 

1.2.2. Bảng định mức  

Đơn vị tính: 01 chuyến phục vụ lưu động 

TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

1 2 3 4 

1 Nhân công   

 Lao động trực tiếp   

Thư viện viên Hạng II bậc 2/8 Công 0,3125 

Thư viện viên Hạng III bậc 3/9 Công 0,2583 

Thư viện viên Hạng III bậc 6/9 Công 0,1500 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,108125 

2 Máy móc, thiết bị sử dụng   

 Máy tính có kết nối internet Ca 
0,0002887 

Máy in laser A4 Ca 0,0000571 

Máy đọc  Ca 0,0006564 

Máy phóng chữ Ca 0,0006564 

Đài đọc Ca 0,0006564 

3 Vật liệu sử dụng   

 Giấy A4  Tờ 156 

Mực in laser A4 Hộp 0,104 

Vật liệu phụ % 10 

Ghi chú: 

- Thời gian phục vụ lưu động tại 01 điểm được tính 04 giờ.  

- Định mức này áp dụng đối với tính cho một chuyến phục vụ lưu động có 

số lượng 200 tài liệu cho người khuyết tật, trường hợp số tài liệu tăng/giảm được 

tính theo bước số nhảy, mỗi 50 tài liệu thêm /bớt được tính 25% định mức; 
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 - Kinh phí chi công tác phí và quy mô của chuyến phục vụ lưu động thực 

hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy 

định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

- Trong định mức này chưa được tính đến các giá trị phần mềm và phương 

tiện giao thông phục vụ lưu động được đầu tư cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công. 

- Các hoạt động 1 và 6 không bao gồm định mức tổ chức các hoạt động 

như biểu diễn văn nghệ, tổ chức tọa đàm… có mời cá nhân hay đơn vị ngoài thư 

viện tham gia hoạt động. 

1.3. Định mức về thống kê, báo cáo hoạt động sau khi kết thúc lưu động phục 

vụ người khuyết tật 

1.3.1. Quy trình triển khai và thành phần công việc 

Bước Nội dung công việc Hạng viên chức 

tham gia 

1 Thống kê số lượng tài liệu đã phục vụ Hạng III bậc 3/9 

2 Thống kê lượt bạn đọc đã phục vụ Hạng III bậc 3/9 

3 Thống kê lượt tài liệu phục vụ Hạng III bậc 3/9 

4 Thống kê số lượng tài liệu mất, hư hại sau khi phục 

vụ lưu động 

Hạng III bậc 3/9 

5 Xây dựng báo cáo kết quả  Hạng III bậc 6/9 

 

1.3.2. Bảng định mức  

Đơn vị tính: 01 chuyến phục vụ lưu động 

TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

1 2 3 4 

1 Nhân công   

 Lao động trực tiếp   

Thư viện viên Hạng III bậc 3/9 Công 0,625 

Thư viện viên Hạng III bậc 6/9 Công 0,375 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,15 

2 Máy móc, thiết bị sử dụng   

 Máy tính có kết nối internet Ca 
0,0004016 

Máy in laser A4 Ca 0,0000381 
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3 Vật liệu sử dụng   

 Giấy A4  Tờ 90 

Mực in laser A4 Hộp 0,06 

Vật liệu phụ % 10 

Ghi chú: 

- Định mức này áp dụng đối với tính cho một chuyến phục vụ lưu động có 

số lượng 200 tài liệu cho người khuyết tật, trường hợp số tài liệu tăng/giảm được 

tính theo bước số nhảy, mỗi 50 tài liệu thêm /bớt được tính 25% định mức; 

- Trong định mức này chưa được tính đến các giá trị phần mềm được đầu 

tư cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 

2. Định mức về cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ luân chuyển tài nguyên 

thông tin 

2.1. Định mức về chuẩn bị phục vụ luân chuyển tài nguyên thông tin 

2.1.1. Quy trình triển khai và thành phần công việc 

Bước Nội dung công việc Hạng viên chức 

tham gia 

1 Khảo sát, tiền trạm nơi phục vụ luân chuyển Hạng II bậc 2/8 

2 Báo cáo kết quả khảo sát Hạng II bậc 2/8 

3 Lựa chọn tài liệu phục vụ luân chuyển Hạng III bậc 6/9 

4 Lập danh mục tài liệu mang đi luân chuyển Hạng III bậc 3/9 

5 Sắp xếp tài liệu phục vụ luân chuyển Hạng III bậc 3/9 

6 Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ luân 

chuyển 

Hạng II bậc 2/8 

 

2.1.2. Bảng định mức  

Đơn vị tính: 01 chuyến luân chuyển tài nguyên thông tin 

TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

1 2 3 4 

1 Nhân công   

 Lao động trực tiếp   

Thư viện viên Hạng II bậc 2/8 Công 1,1250 

Thư viện viên Hạng III bậc 3/9 Công 1,1250 

Thư viện viên Hạng III bậc 6/9 Công 1 
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Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,4875 

2 Máy móc, thiết bị sử dụng   

 Máy tính có kết nối internet Ca 
0,0013052 

Máy in laser A4 Ca 0,0000951 

3 Vật liệu sử dụng   

 Giấy A4  Tờ 230 

Mực in laser A4 Hộp 0,153333 

Vật liệu phụ % 10 

Ghi chú: 

- Định mức này áp dụng đối với tính cho một chuyến phục vụ lưu động có 

số lượng 200 tài liệu cho người khuyết tật, trường hợp số tài liệu tăng/giảm được 

tính theo bước số nhảy, mỗi 50 tài liệu thêm /bớt được tính 25% định mức; 

- Kinh phí chi công tác phí và quy mô của chuyến luân chuyển tài nguyên 

thông tin thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ 

Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

- Trong định mức này chưa được tính đến các giá trị phần mềm và phương 

tiện giao thông phục vụ luân chuyển được đầu tư cho các đơn vị cung cấp dịch vụ 

sự nghiệp công. 

2.1. Định mức về triển khai thực hiện, thống kê, báo cáo hoạt động sau khi 

phục vụ luân chuyển tài nguyên thông tin 

2.1.1. Quy trình triển khai và thành phần công việc 

Bước Nội dung công việc Hạng viên chức 

tham gia 

1 Bàn giao cho bên tiếp nhận tài liệu luân chuyển Hạng III bậc 3/9 

2 Kiểm kê, bàn giao tài liệu cho bên luân chuyển Hạng III bậc 3/9 

3 Thống kê số lượng sách mất, hư hại sau khi luân 

chuyển 

Hạng III bậc 3/9 

4 Xây dựng báo cáo Hạng III bậc 6/9 

 

2.1.2. Bảng định mức  

Đơn vị tính: 01 chuyến luân chuyển tài nguyên thông tin 

TT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

1 2 3 4 
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1 Nhân công   

 Lao động trực tiếp   

Thư viện viên Hạng III bậc 3/9 Công 0,4375 

Thư viện viên Hạng III bậc 6/9 Công 0,0625 

Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công 0,075 

2 Máy móc, thiết bị sử dụng   

 Máy tính có kết nối internet Ca 
0,0002761 

Máy in laser A4 Ca 0,0000381 

3 Vật liệu sử dụng   

 Giấy A4  Tờ 75 

Mực in laser A4 Hộp 0,05 

Vật liệu phụ % 10 

Ghi chú: 

- Định mức này áp dụng đối với tính cho một chuyến phục vụ lưu động có 

số lượng 200 tài liệu cho người khuyết tật, trường hợp số tài liệu tăng/giảm được 

tính theo bước số nhảy, mỗi 50 tài liệu thêm /bớt được tính 25% định mức; 

- Kinh phí chi công tác phí và quy mô của chuyến luân chuyển tài nguyên 

thông tin thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ 

Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

- Trong định mức này chưa được tính đến các giá trị phần mềm và phương 

tiện giao thông phục vụ luân chuyển được đầu tư cho các đơn vị cung cấp dịch vụ 

sự nghiệp công. 

3. Định mức về cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ lưu động ngoài thư 

viện kết hợp luân chuyển tài nguyên thông tin 

 Trong định mức này, các quy trình triển khai và thành phần công việc, định 

mức về nhân công, máy móc, thiết bị sử dụng, vật liệu sử dụng áp dụng theo các 

quy định tại mục 1 và 2; riêng quy trình về khảo sát, tiền trạm thì định mức hao 

phí nhân công nhân với hệ số k = 1,2./. 

 


